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	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	1 
	CHRU LE HẰNG
	Nữ
	28/12/2007
	K'ho
	KV1
	01
	8.6
	2.75
	11.35

	2 
	KƠ SẮ K’ HƯƠNG
	Nữ
	23/01/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	8.5
	2.75
	11.25

	3 
	MƠ TUI NAI DIỂM
	Nữ
	16/6/2007
	Churu
	KV1
	01
	8.4
	2.75
	11.15

	4 
	HOÀNG THỊ THU TRANG
	Nữ
	18/11/2007
	Nùng
	KV1
	01
	8.1
	2.75
	10.85

	5 
	LƯU THỊ TUYẾT MINH
	Nữ
	09/11/2007
	Sán Dìu
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	6 
	KA' NGỌC TRINH
	Nữ
	12/5/2007
	Mạ
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	7 
	K’ GIA HÂN
	Nữ
	06/8/2007
	K’ Ho
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	8 
	DROC HA ĂN DRE
	Nam
	20/8/2007
	Tring
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	9 
	LÊ ĐÀO BẢO NHI
	Nữ
	12/11/2007
	Kinh
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	10 
	K' LUYẾN
	Nữ
	30/10/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	11 
	KA HƯƠNG
	Nữ
	16/02/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	12 
	BÀN KHÁNH TIỆP
	Nam
	20/42007
	Dao
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	13 
	KA' THUYẾT
	Nữ
	08/6/2007
	K'ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	14 
	PHÙNG THỊ QUỲNH NHI
	Nữ
	02/02/2007
	Thái
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	15 
	KA HƯƠNG
	Nữ
	28/01/2007
	Kơ ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	16 
	KA NGỌC LÊ
	Nữ
	12/01/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	17 
	BON DƠNG K' GỠN
	Nữ
	08/3/2007
	M'nông
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	18 
	CIL YŨ INCÚC
	Nữ
	17/9/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	19 
	CƠ LIÊNG A BI GA IN
	Nữ
	29/6/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	20 
	LƠ MU K' THÁC
	Nữ
	13/10/2007
	Cơ- ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	21 
	KA NGÙYS
	Nữ
	02/11/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	22 
	BỜ ĐAM THỊ HIỀN
	Nữ
	24/01/2006
	Cơ Ho
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	23 
	KA PHẤN
	Nữ
	19/5/2007
	Kơ ho
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	24 
	KA TRỔI
	Nữ
	24/9/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	25 
	KƠ DƠNG THÚY KIỀU
	Nữ
	06/3/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	26 
	THANG NAI HÀNH
	Nữ
	10/9/2006
	Churu
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	27 
	K THOÉ
	Nữ
	29/6/2007
	Kơ ho
	KV1
	01
	6.6
	2.75
	9.35

	28 
	LÝ DƯƠNG HẢI LONG
	Nam
	09/11/2005
	Tày
	KV2
	06
	8.1
	1.25
	9.35

	29 
	ĐÀO THỊ XUÂN MAI
	Nữ
	30/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.4
	0.75
	9.15

	30 
	KA NHƯỜNG
	Nữ
	17/01/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	6.3
	2.75
	9.05

	31 
	PHAN THỊ NHƯ TÚ
	Nữ
	09/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.2
	0.75
	8.95

	32 
	ĐINH ĐOÀN TUYẾT TRINH
	Nữ
	18/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.2
	0.75
	8.95

	33 
	ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH
	Nữ
	30/01/2005
	Kinh
	KV1
	
	8.1
	0.75
	8.85

	34 
	LÊ THUỲ DƯƠNG
	Nữ
	21/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.9
	0.75
	8.65

	35 
	K’ TRANG
	Nữ
	14/10/2007
	K’ho
	KV2-NT
	06
	7.0
	1.5
	8.50

	36 
	DƯƠNG TÙNG BÁCH
	Nữ
	29/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	37 
	TRẦN THỊ MỸ HẠNH
	Nữ
	13/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.4
	0.75
	8.15

	38 
	PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ
	Nữ
	17/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.4
	0.75
	8.15

	39 
	ĐOÀN ÁNH LINH
	Nữ
	18/8/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.9
	0.25
	8.15

	40 
	NGUYỄN THỊ LAN ANH
	Nữ
	03/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	41 
	PHẠM THỊ NGỌC ANH
	Nữ
	08/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	42 
	TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý
	Nữ
	07/02/1999
	Kinh
	KV1
	
	7.1
	0.75
	7.85

	43 
	BÙI BẢO BÍCH NGỌC
	Nữ
	10/4/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.9
	0.75
	7.65

	44 
	VÕ THỊ NGỌC LAN
	Nữ
	25/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.9
	0.75
	7.65

	45 
	PHẠM THỊ MỸ DUYÊN
	Nữ
	17/5/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.3
	0.25
	7.55

	46 
	TRẦN VĂN THIỆN
	Nam
	08/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.7
	0.75
	7.45

	47 
	TRẦN THỊ MỸ HẠNH
	Nữ
	14/02/2006
	Kinh
	KV1
	
	6.7
	0.75
	7.45

	48 
	NGUYỄN BẢO VIỆT
	Nam
	28/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.7
	0.75
	7.45

	49 
	PHAN THANH HIẾU
	Nam
	26/3/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.1
	0.25
	7.35

	50 
	HUỲNH PHAN BẢO TRÂN
	Nữ
	28/01/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.9
	0.25
	7.15

	51 
	NGUYỄN THỊ THU NHI
	Nữ
	29/6/2002
	Kinh
	KV1
	
	5.4
	0.75
	6.15

	
	Danh sách này có 51 thí sinh trúng tuyển./







